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[bookmark: _Toc150522859][bookmark: _Toc150523119][bookmark: _Hlk166988230]lĩnh vực nghiên cứu sản xuất vi sinh vật hoặc các sản phẩm của chúng với quy mô lớn và có lợi nhuận, để sử dụng trực tiếp hoặc làm đầu vào trong sản xuất hàng hóa khác. VSVHCN là ứng dụng các nguyên tắc khoa học và kỹ thuật vào quá trình chuyển hóa nguyên vật liệu nhờ vi sinh vật hoặc tế bào thực vật và động vật để tạo ra các sản phẩm hoặc quy trình có giá trị. Các sinh vật này có thể là các chủng được phân lập từ tự nhiên, các thể biến gene bằng phương pháp tái tổ hợp DNA hoặc nghiên cứu hệ gene (meta-genomics) trong môi trường, để sàng lọc chủng có các đặc tính công nghiệp tiềm năng hữu ích. Do đó, VSVHCN là một nhánh của công nghệ sinh học hay còn gọi là công nghệ sinh học vi sinh vật. Về bản chất công nghệ sinh học vi sinh vật là tạo điều kiện điều kiện thuận lợi để cho các vi sinh vật hoạt động với hiệu suất cao nhất, chính là công nghệ lên men. 
VSVHCN gồm một số chức năng chính sau: (1) lựa chọn sinh vật sử dụng trong quy trình sản xuất; (2) lựa chọn môi trường nuôi cấy thích hơp; (3) xác định các điều kiện lên men cho năng suất tối ưu; (4) giám sát và kiểm soát lên men để đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng đều; (5) bảo quản chủng giống sản xuất để các đặc tính mong muốn của chúng được giữ lại; (6) nâng cao hoạt tính chủng giống vi sinh vật bằng chọn lọc di truyền và (7) thu nhận và hoàn thiện sản phẩm.
Quá trình lên men điển hình bao gồm 2 giai đoạn: giai đoạn lên men và giai đoạn thu nhận sản phẩm (x. Hình 1). 
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Hình 1. Sơ đồ quy trình lên men sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học 
(nguồn: Okafor N., 2007)
Giai đoạn lên men gồm: (1) giống sản xuất phải phải sạch và phù hợp với mức độ sản xuất công nghiệp; (2) môi trường lên men được lựa chọn các nguồn năng lượng và carbon hiệu quả về chi phí phù hợp các chất dinh dưỡng thiết yếu khác, cùng với việc tối ưu hóa môi trường lên men ể đảm bảo tối đa hóa năng suất và lợi nhuận; (3) quá trình lên men thường được nuôi cấy trong các điều kiện được kiểm soát chặt chẽ nhằm tối ưu sự phát triển của sinh vật. Quá trình lên men công nghiệp được thực hiện trong các thiết bị lên men lớn thường có dung tích vài nghìn lít (x. Hình 2). Phương thức hoạt động của thiết bị lên men được thực hiện theo mẻ, bán liên tục hoặc liên tục, có sục khí và khuấy trộn (nếu cần). 
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Hình 2. Sơ đồ thiết bị phản ứng sinh học trong lên men sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học [6]
Giai đoạn thu nhận sản phẩm bao gồm các công đoạn: thu nhận sinh khối, phá vỡ tế bào, tách chiết, tinh sạch và hoàn thiện sản phẩm. Nhìn chung, quá trình này phải sử dụng các phương pháp nhanh chóng và hiệu quả để tinh chế sản phẩm, đồng thời duy trì sản phẩm ở dạng ổn định.
[bookmark: _GoBack]Trong công nghệ sinh học, việc cải biến các sinh vật để tạo ra một sản phẩm có nhiều ứng dụng trong thực tế như trong y học sản xuất thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng, vaccine để phòng chống bệnh lây nhiễm; trong công nghiệp thực phẩm sản xuất các loại thực phẩm lên men; trong công nghiệp hóa chất sản xuất các loại acid amin và dung môi hữu cơ và trong nông nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc trừ sâu sinh học và chế phẩm kích thích sinh trưởng thực vật.
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